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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÂ N BỔ HẠN NGẠCH 

NHẬP KHẨU DỪA NĂM 2025 

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu tỏi năm 

2025 dựa trên kết quả đấu thầu (Allocation result of WTO Importation Tariff Rate 

Quota on a competitive basis) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt 

Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ công bố kết quả đấu thầu của Ngân hàng Đài Loan 

(BOT).  

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn 

hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn : Website Tư liệu thương mại Đài Loan. 

1. 秝豐貿易有限公司 

Living Fresh LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 00176637 

Người đại diện: 郭麒鋒 

Địa chỉ:臺中市大里區東湖里忠孝路 280 號 1 樓 

1 F., No. 280, Zhongxiao Rd., Donghu Vil., Dali Dist., Taichung City 412025, 

Taiwan 

2. 源進興業有限公司 

YUAN-JIN CREATIVE CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 86837458 

Người đại diện: 朱建勲 

Điện thoại :03-5823998 

Địa chỉ:新竹縣竹東鎮三重里中興路 1 段 245 號 1 樓 

1 F., No. 245, Sec. 1, Zhongxing Rd., Sanchong Vil., Zhudong Township, 

Hsinchu County 31053, Taiwan 
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3. 程威股份有限公司 

FRUIT WELL TRADING CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 16252924 

Người đại diện: 陳清福 

Điện thoại :02-25630678 

Địa chỉ:新北市中和區景平路 763 號 9 樓之 2 

9F.-2, No. 763, Jingping Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23557, Taiwan 

4. 龍鎧有限公司 

LONG KAE AGRICULTURAL PRODUCT CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 13059783 

Người đại diện: 周伯清 

Điện thoại :056221812 

Fax :056221811 

Địa chỉ:雲林縣虎尾鎮惠來里路墘 15-60 號 

No. 15-60, Luqian, Huilai Vil., Huwei Township, Yunlin County 63257, Taiwan 

5. 全青股份有限公司 

WHOLE GREEN TRADING CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 16325378 

Người đại diện: 頴川萬和 

Điện thoại :02-25713210 

Fax :02-25517406 

Địa chỉ:臺北市信義區松隆路 125 號 4 樓之 5 

4F.-5, No. 125, Songlong Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11069, Taiwan 
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6. 舜邦股份有限公司 

HSIN GON INTERNATIONAL CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 84119087 

Người đại diện: 張興邦 

Điện thoại :07-2273411 

Fax :07-2273362 

Địa chỉ:高雄市新興區民生一路 56 號 13 樓之 7 

13 F.-7, No. 56, Minsheng 1st Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 800408, 

Taiwan 

7. 辰旺股份有限公司 

APPLELIFE TAIWAN CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 70547329 

Người đại diện: 魏進煌 

Điện thoại :02-27068807 

Fax :02-27066337 

Địa chỉ:臺北市大安區信義路 4 段 6 號 14 樓之 9 

14F.-9, No. 6, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City 10683, Taiwan 
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8. 馥威企業股份有限公司 

EVER GALAN ENTERPRISE CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 84541162 

Người đại diện: 李麗寶 

Điện thoại :02-29642700 

Fax :02-29642657 

Địa chỉ:新北市板橋區民族路 60 號 10 樓 

10 F., No. 60, Minzu Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220073, Taiwan 

9. 馥禎企業有限公司 

FU JENNY CO., LTD 

Mã số doanh nghiệp: 54046756 

Người đại diện: 李婉瑜 

Điện thoại :02-29642700 

Địa chỉ:新北市板橋區公園街 22 號 14 樓 

14 F., No. 22, Gongyuan St., Banqiao Dist., New Taipei City 22064, Taiwan 

10. 陳榮裕企業有限公司 

CHEN, ZUNG-YU CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 89619759 

Người đại diện: 陳信鋼 

Điện thoại :02-25866868 

Fax :02-25959191 

Địa chỉ:臺北市中山區撫順街 23 號 4 樓 

4 F., No. 23, Fushun St., Zhongshan Dist., Taipei City 10452, Taiwan 
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11. 衍安泰興業有限公司 

YEAN AN TAI CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 80262687 

Người đại diện: 陳信鋼 

Điện thoại :02-2586-6868 

Fax :02-2595-9191 

Địa chỉ:臺北市中山區撫順街 23 號 3 樓之 2 

3F.-2, No. 23, Fushun St., Zhongshan Dist., Taipei City 10452, Taiwan 

12. 兆勝貿易有限公司 

TRILLION VICTORY TRADE CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 53611016 

Người đại diện: 柯春如 

Điện thoại :04-8819390 

Fax :04-8820690 

Địa chỉ:彰化縣員林市南平里復興路臨 22 號 2 樓 

2 F., No. 22, Fuxing Rd., Nanping Vil., Yuanlin City, Changhua County 51052, 

Taiwan 
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13. 楓軒企業有限公司 

FENG XUAN ENTERPRISE CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 28657007 

Người đại diện: 陳宗良 

Điện thoại :03-4881896 

Fax :03-4883732 

Địa chỉ:桃園市楊梅區自立街 130 巷 7 號(1 樓) 

1 F., No. 7, Ln. 130, Zili St., Yangmei Dist., Taoyuan City 32645, Taiwan 

14. 鈞順有限公司 

JUNSUN CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 90317633 

Người đại diện: 陳宗良 

Điện thoại :03-4881896 

Địa chỉ:桃園市新屋區新文路 1088 巷 98 弄 91 之 1 號 

No. 91-1, Aly. 98, Ln. 1088, Xinwen Rd., Xinwu Dist., Taoyuan City 327002, 

Taiwan 
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15. 利佳貿易有限公司 

LICA FRESH CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 83726330 

Người đại diện: 李冠緯 

Điện thoại :02-23131009 

Fax :02-23131019 

Địa chỉ:臺北市中正區衡陽路 51 號 12 樓之 2 

12 F.-2, No. 51, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100504, Taiwan 

16. 馥農企業股份有限公司 

POMINA ENTERPRISE CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 86523251 

Người đại diện: 黃淑惠 

Điện thoại :02-29642700 

Fax :02-29642657 

Địa chỉ:新北市板橋區民族路 60 號 10 樓 

10 F., No. 60, Minzu Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22065, Taiwan 

17. 長洲種苗場 

CHANG JHOU SEEDLING WORKS 

Mã số doanh nghiệp: 85492028 

Người đại diện: 李信宏 

Địa chỉ:高雄市林園區鳳林路三段 24 號 

No. 24, Sec. 3, Fenglin Rd., Linyuan Dist., Kaohsiung City 832001, Taiwan 
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Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      

Email:tw@moit.gov.vn 
 
 

8 
 

18. 新鮮貿易股份有限公司 

VERY FRESH INC. 

Mã số doanh nghiệp: 70387478 

Người đại diện: 汪鈴玉 

Điện thoại :02-2598-1308 

Fax :02-2594-7199 

Địa chỉ:臺北市中山區中山北路 3 段 34 號 12 樓 

12 F., No. 34, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104027, 

Taiwan  

19. 勝大國際有限公司 

SHENG DA FRUITS CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 28154899 

Người đại diện: 柯惠芬 

Điện thoại :04-8811392 

Địa chỉ:臺北市信義區忠孝東路 5 段 1 之 3 號 14 樓 

14 F., No. 1-3, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110410, 

Taiwan 
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20. 強農實業有限公司 

SUPER FARM CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 66526934 

Người đại diện: 胡嘉麟 

Điện thoại :02-22548577 

Fax :02-82525834 

Địa chỉ:新北市新莊區昌平街 41 巷 5 號 

No. 5, Ln. 41, Changping St., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24251, Taiwan 

21. 瑜寧企業有限公司 

GLITTER GEM ENTERPRISE CO., LTD. 

Mã số doanh nghiệp: 84344177 

Người đại diện: 黃淑惠 

Điện thoại :02-29642700 

Fax :02-29642657 

Địa chỉ:新北市板橋區民族路 60 號 11 樓 

11 F., No. 60, Minzu Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22065, Taiwan 
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KẾT QUẢ ĐẦU THẦU QUOTA NHẬP KHẨU DỪA 2025 

 

Lượt 142 Lượt 141

1 Living Fresh LTD. 85

2 YUAN-JIN CREATIVE CO., LTD. 150 62

3 FRUIT WELL TRADING CO., LTD. 700

4 LONG KAE AGRICULTURAL PRODUCT CO., LTD. 860

5 WHOLE GREEN TRADING CO., LTD. 500

6 HSIN GON INTERNATIONAL CO., LTD. 580

7 APPLELIFE TAIWAN CO., LTD. 320

8 EVER GALAN ENTERPRISE CO., LTD. 400

9 FU JENNY CO., LTD 1500

10 CHEN, ZUNG-YU CO., LTD. 250 155

11 YEAN AN TAI CO., LTD. 250

12 TRILLION VICTORY TRADE CO., LTD. 365

13 FENG XUAN ENTERPRISE CO., LTD. 278

14 JUNSUN CO., LTD. 167

15 LICA FRESH CO., LTD. 318 56

16 POMINA ENTERPRISE CO., LTD. 1500 360

17 CHANG JHOU SEEDLING WORKS 20

18 VERY FRESH INC. 535

19 SHENG DA FRUITS CO., LTD. 243

20 SUPER FARM CO., LTD. 500

21 GLITTER GEM ENTERPRISE CO., LTD. 200

Stt Tên doanh nghiệp
Lượng quota (tấn) 
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